
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (16) (17)

1
Trương Ngọc Bá ( Trương 

Thị Mỹ Hạnh)
Trà Thung 06 129A 31 206 606,8 606,8 606,8 0,0 LUC

CH07020 

15/02/2012

2 Nguyễn Văn Nhàn Trà Thung 06 116 31 234 286,9 286,9 286,9 0,0 LUC
00049 

10/11/1995

3 Trần Thị Huỳnh Trà Thung 06 210 31 258 618,4 618,4 618,4 0,0 LUC
CH06930 

15/02/2012

4
Lâm Thị Hồng Vui (Phạm 

Đình Phụng)
Trà Thung 06 1090 31 251 410,8 410,8 410,8 0,0 LUC

CH06391 

15/02/2012

5 Lương Thị Định Trà Thung 06 125 31 181 444,0 444,0 444,0 0,0 LUC
CH06482 

15/02/2012

06 123a 31 231 422,3 422,3 422,3 0,0 LUC
00628 

29/12/1997

06 204 31 279 375,4 375,4 375,4 0,0 LUC
00628 

29/12/1997

7 Nguyễn Văn Thành Trà Thung 06 129 31 178 563,8 563,8 563,8 0,0 LUC
00208 

12/5/1995

06 212 31 284 327,7 327,7 327,7 0,0 LUC Đặng thị lê

06 214 31 285 431,3 431,3 431,3 0,0 LUC
Nguyễn Thanh 

Nhàn

06 206 31 255 292,3 292,3 292,3 0,0 LUC Lê Minh Dũng

06 224 31 308 89,8 43,4 43,4 46,4 LUC Trương Tu

0 0 2608,9 1.465,1 1.465,1 1143,8 DGT

0 0 704,3 550,8 550,8 153,5 DTL

8.182,7       6.839,0      6.839,0     

Trà Thung

TT Họ và tên 
chủ sử dụng

8 UBND xã Trà Thung

Địa chỉ 

thửa đất

(Thôn)
Tờ

BĐ

Tổng 

diện tích

 thửa đất

 (m²)

6 Trương Văn Chút

Diện 

tích còn 

lại 

(m²)

Loại

đất

Số

thửa 

Tờ

BĐ

Số

thửa 
Tổng số

Trong chỉ 

giới XD

Tổng cộng

Bản đồ khác

(TTg-299)

Bản đồ địa 

chính

(Hệ TĐ VN-

2000)

Diện tích thu hồi 

(m²) Giấy chứng

QSD đất

(số/ngày cấp)

BẢNG THỐNG KÊ DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC

Công trình: Khu dân cư năm 2025 thôn Trà Thung, xã Phù Mỹ Bắc

Địa điểm: thôn Trà Thung, xã Phù Mỹ Bắc

(Kèm theo Tờ trình số:         /TTr-KT ngày:      /5/2026 của Phòng Kinh tế)

Ghi chú
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